
Phụ lục

1 A1 Nhóm 6 Nẹp bóng chày

* Chất liệu: Thanh nhôm có lớp mút xốp  

được thiết kế ôm trọn ngón tay. 

* Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức 

năng khi bị chấn thương.

Cái 50

2 A2 Nhóm 6
Đai cố định 

xương đòn

* Chất liệu:Vải cotton, mút xốp, Khoá Velcro.

* Cố định xương đòn Cái 40

3 A3 Nhóm 6
Đai cố định khớp 

vai bên trái

* Chất liệu: Vải cotton, vải không dệt, vải có 

lỗ thoáng khí. Khoá Velcro.

* Cố định, ổn định khớp vai.

Cái 10

4 A4 Nhóm 6
Đai cố định khớp 

vai bên phải

* Chất liệu: Vải cotton, vải không dệt, vải có 

lỗ thoáng khí. Khoá Velcro.

* Cố định, ổn định khớp vai.

Cái 10

5 A5 Nhóm 6
Nẹp chống xoay 

ngắn

* Chất liệu: Vải cotton, vải không dệt, vải có 

lỗ thoáng khí, vải tricot..Khóa Velcro, nẹp 

hợp kim nhôm.

* Cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn 

thương, sau mổ.

* Chống xoay ở tư thế nằm của chân chấn 

thương.

Cái 20

6 A6 Nhóm 5

Ống nghiệm nhựa 

chứa EDTA

* Thể tích chứa mẫu: 2ml

* Thành phần:

+ Ống nghiệm: chất liệu nhựa dùng trong y tế. 

Ống chứa hóa chất  EDTA 

(EthyleneDiamineTetraacetic Acid) K2 dùng 

kháng đông cho 2ml máu 

+ Nắp ống nghiệm: nhựa dùng trong y tế

Ống 55,200

7 A7 Nhóm 5 Bơm tiêm nhựa

* Dung tích: 10ml

* Thành phần:

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 23G, 

25G. Đầu kim sắc nhọn vát 3 cạnh, có nắp 

đậy.

+ Ống Xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng 

trong y tế. Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

Cái 7,000
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